
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Mã lớp học phần GVHD Hội Đồng Thời gian 

1 2100013530 Đồng Phước An Nam 22/11/1997 21DTH.TL1A 10107382601 Bùi Tiến Đức 1 7h30 - 12h00

2 2000006319 Nguyễn Việt Cường Nam 11/12/2002 20DTH1A 10107382601 Bùi Tiến Đức 1 7h30 - 12h00

3 1900007338 Nguyễn Duy Đoan Nam 04/03/2001 19DTH1B 10107382601 Bùi Tiến Đức 1 7h30 - 12h00

4 1911549073 Trần Kiến Hưng Nam 31/05/2001 19DTH1B 10107382601 Bùi Tiến Đức 1 7h30 - 12h00

5 1900006341 Nguyễn Hào Kiệt Nam 21/12/2000 19DTH1A 10107382601 Bùi Tiến Đức 1 7h30 - 12h00

6 2000001437 Nguyễn Bé Lam Nam 01/01/2002 20DTH1A 10107382601 Bùi Tiến Đức 1 7h30 - 12h00

7 1811545850 Võ Ngọc Dương Lăng Nam 02/04/2000 18DTH2C 10107382601 Bùi Tiến Đức 1 7h30 - 12h00

8 1900006258 Nguyễn Đức Lưu Nam 02/04/2001 19DTH1A 10107382601 Bùi Tiến Đức 1 7h30 - 12h00

9 1800002199 Đoàn Trần Minh Nam 31/07/2000 18DTH1B 10107382601 Bùi Tiến Đức 1 7h30 - 12h00

10 1800002907 Nguyễn Quốc Minh Nam 23/04/2000 18DTH1C 10107382601 Bùi Tiến Đức 1 7h30 - 12h00

11 1900006142 Lê Đình Phong Nam 20/11/2001 19DTH1A 10107382601 Bùi Tiến Đức 1 7h30 - 12h00

12 1811546236 Đinh Quốc Đạt Nam 20/02/2000 18DTH2C 10107382602 Phạm Văn Đăng 2 7h30 - 12h00

13 1911547578 Nguyễn Tấn Đạt Nam 29/09/2001 19DTH2B 10107382602 Phạm Văn Đăng 2 7h30 - 12h00

14 1911548197 Lê Huy Hoàng Nam 20/06/2001 19DTH2C 10107382602 Phạm Văn Đăng 2 7h30 - 12h00

15 1911547045 Vũ Hữu Huy Nam 03/04/2001 19DTH2B 10107382602 Phạm Văn Đăng 2 7h30 - 12h00

16 1800000381 Trịnh Bảo Khánh Nam 24/08/2000 18DTH1A 10107382602 Phạm Văn Đăng 2 7h30 - 12h00

17 1911547543 Nguyễn Đăng Khoa Nam 23/10/2000 19DTH2B 10107382602 Phạm Văn Đăng 2 7h30 - 12h00

18 1711543928 Nguyễn Hoàng Khương Nam 13/05/1999 17DTH1A 10107382602 Phạm Văn Đăng 2 7h30 - 12h00

19 1911548777 Phạm Nguyễn Ngọc Kỷ Nam 24/11/2001 19DTH1C 10107382602 Phạm Văn Đăng 2 7h30 - 12h00

20 1900009243 Nguyễn Thành Long Nam 10/11/2001 19DTH2A 10107382602 Phạm Văn Đăng 2 7h30 - 12h00

21 1900008321 Phạm Hồng Minh Nam 02/12/2001 19DTH1D 10107382602 Phạm Văn Đăng 2 7h30 - 12h00

22 1900008013 Cao Văn Nam Nam 01/08/2001 19DTH1C 10107382602 Phạm Văn Đăng 2 7h30 - 12h00

23 1900007603 Vũ Ngọc Sơn Nam 22/10/2001 19DTH1C 10107382602 Phạm Văn Đăng 3 7h30 - 12h00

24 1711549027 Nguyễn Thanh Tân Nam 04/07/1997 17DTH1D 10107382602 Phạm Văn Đăng 3 7h30 - 12h00

25 1811545668 Trương Đức Thịnh Nam 11/01/2000 18DTH2C 10107382602 Phạm Văn Đăng 3 7h30 - 12h00

26 1811546627 Đoàn Ngọc Tiến Nam 11/08/2000 18DTH2D 10107382602 Phạm Văn Đăng 3 7h30 - 12h00

27 1811547460 Trần Thanh Trung Nam 25/10/2000 18DTH2A 10107382602 Phạm Văn Đăng 3 7h30 - 12h00

28 1900008631 Nguyễn Thanh Tú Nam 08/09/2001 19DTH1D 10107382602 Phạm Văn Đăng 3 7h30 - 12h00

29 2011549731 Nguyễn Tiến Thuận Nam 05/09/1997 20DTH1B 10107382601 Bùi Tiến Đức 3 7h30 - 12h00

30 1911547431 Lê Đức Trung Nam 25/02/2001 19DTH3A 10107382601 Bùi Tiến Đức 3 7h30 - 12h00

31 1900007881 Nguyễn Đức Việt Nam 22/09/2001 19DTH1C 10107382601 Bùi Tiến Đức 3 7h30 - 12h00

32 1900006415 Hà Tuấn Vũ Nam 06/03/2000 19DTH1A 10107382601 Bùi Tiến Đức 3 7h30 - 12h00

33 1900008262 Huỳnh Trần Uy Vũ Nam 18/08/2001 19DTH1D 10107382601 Bùi Tiến Đức 3 7h30 - 12h00
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